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NAIC: INFORMATION & PRIVACY PROTECTION MODEL ACT NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS

Quy chế mẫu của NAIC (HIệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia Mỹ) về bảo vệ đời tư và thông tin 

Quy chế  mẫu về việc sử dụng thông tin thu thập được từ các giấy yêu cầu  bảo hiểm. Quy chế này nghiêm cấm người bảo hiểm và đại lý bảo hiểm giả danh một người nào khác để thu thập thông tin về người yêu cầu  bảo hiểm, trừ khi có lý do hợp lý là để điều tra hành vi phạm tội. Quy chế này cũng quy định rằng người bảo hiểm phải thông báo kịp thời việc tái tục bảo hiểm và về các đơn bảo hiểm khác của công ty. Quy định cách thức để Người bảo hiểm có thể thu thập thông tin về người có đơn bảo hiểm và việc sử dụng thông tin đó. Tất cả những người yêu cầu bảo hiểm được phép tiếp cận thông tin do Người bảo hiểm thu thập về họ và có quyền sửa lại cho đúng, nếu thấy sai và tìm hiểu lý do tại sao họ bị từ chối bảo hiểm.

NAIC: LIFE INSURANCE DISCLOSURE MODEL REGULATION NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS

Quy định mẫu của NAIC về việc công bố các chỉ số trong đơn bảo hiểm nhân thọ (Mỹ)

Quy chế mẫu  của NAIC, quy định rằng hai chỉ số giá trị điều chỉnh theo lãi suất phải được phản ánh trong mỗi đơn bảo hiểm nhân thọ cấp ra, đó là (1) chỉ số giá trị thanh toán ròng và (2) chỉ số chi phí hủy bỏ hợp đồng.

NAIC: LONG - TERM CARE INSURANCE MODEL ACT NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS

Quy chế mẫu của NAIC về bảo hiểm chăm sóc dài hạn  (Mỹ)

Quy chế mẫu của NAIC đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu đối với các sản phẩm bảo hiểm phải tuân theo, nếu như các sản phẩm này được đánh giá đủ  tiêu chuẩn theo định nghĩa của một đơn bảo hiểm chăm sóc dài hạn (LTC). Những tiêu chuẩn tối thiểu này bao gồm:

1. Đơn bảo hiểm phải là hợp đồng đảm bảo tái tục,

2. Một số bệnh tật cụ thể không được loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm,

3. Phải cung cấp cho người được bảo hiểm bản tóm tắt các điều kiện của đơn bảo hiểm,

4. Thời gian tự do xem xét (cân nhắc) phải ghi rõ trong đơn bảo hiểm, trong thời gian này, người có đơn bảo hiểm có thể hủy bỏ đơn bảo hiểm vì bất kỳ lý do gì và nhận lại đầy đủ khoản phí bảo hiểm đã đóng

5. Đặc biệt quan trọng là khoản tiền trợ cấp cùng trả cho việc chăm sóc của giám hộ và chăm sóc y tế lành nghề phải được quy định trong đơn bảo hiểm

NAIC: MODEL ACT FOR LIFE AND HEALTH INSURANCE POLICY LANGUAGE SIMPLIFICATION NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS

Quy chế mẫu của NAIC về đơn giản hóa ngôn ngữ trong đơn bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ  (Mỹ)

Quy chế mẫu của NAIC quy định rằng đơn bảo hiểm phải thể hiện bằng ngôn ngữ đáp ứng được yêu cầu trắc nghiệm mức độ dễ đọc (thường là phép trắc nghiệm độ dễ đọc Flesch, sử dụng phương pháp tiếp cận bằng công thức  để xác định mức độ dễ đọc), chữ in sử dụng phải tuân theo cỡ chữ tối thiểu, phải có cả mục lục và bảng tra cứu.

NAIC: MODEL ANNUITY AND DEPOSIT FUND DISCLOSURE REGULATION NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS

Quy chế mẫu của NAIC về việc công bố qũy tiền gửi và các khoản chi trả định kỳ (Mỹ). 

Quy chế mẫu của NAIC quy định rằng người yêu cầu bảo hiểm phải được cung cấp bản hướng dẫn về các khoản chi trả định kỳ của người mua bảo hiểm và bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm. Bản hướng dẫn các khoản chi trả định kỳ của người mua bảo hiểm phải bao gồm các thông tin liên quan tới : (1) các loại hợp đồng chi trả định kỳ sẵn có đáp ứng được các yêu cầu của người thụ hưởng tương lai hay không; (2) đặc điểm của các khoản  chi trả định kỳ nói chung; (3) các khoản tiền trợ cấp của hợp đồng chi trả định kỳ. 

Bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm bao gồm các thông tin sau: (1) giá trị giải ước vào cuối mỗi năm trong giai đoạn mười năm đầu của hợp đồng bảo hiểm; (2) lãi chia- bảo tức (nếu là hợp đồng tham gia chia lãi) mỗi năm trong giai đoạn mười năm đầu của hợp đồng bảo hiểm. (3) Số tiền trợ cấp bảo hiểm tử vong mỗi năm trong giai đoạn mười năm đầu của hợp đồng bảo hiểm, (4) lãi thu được từ tổng phí bảo hiểm đã đóng vào cuối giai đoạn 10 năm đầu của hợp đồng bảo hiểm và (5) ngày dự tính bắt đầu thực hiện các khoản chi trả cho người thụ hưởng.

NAIC: MODEL ASSET VALUATION ACT NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS

Quy chế mẫu của NAIC về định giá tài sản  (Mỹ)

Quy chế mẫu cấp Bang về nguyên tắc của các nhà quản lý bảo hiểm đối với việc định giá các  chứng khoán trên sổ sách của các công ty bảo hiểm. Quy chế này có hai phần: phần 1 về việc định giá các trái phiếu lãi suất cố định và các chứng khoán nợ, phần 2 đề cập đến việc định giá các loại chứng khoán khác như cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi cũng như cổ phiếu của các công ty con của công ty bảo hiểm. Luật  này quy định rằng các trái phiếu được định giá theo giá trị, được điều chỉnh chiết khấu giá mua và phí bảo hiểm. Cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu bảo đảm trong khi đang trả lãi cổ tức có thể được  định giá theo mệnh giá, các chứng khoán khác như chứng khoán thường có thể được định giá theo giá trị thị trường hoặc giá trị định giá. Việc định giá chứng khoán của các công ty con bị luật này hạn chế không được vượt quá giá trị tài sản được công nhận của công ty con khi định giá coi như được ghi trên sổ sách của công ty bảo hiểm mẹ.

NAIC: MODEL LIFE INSURANCE. DISCLOSURE REGULATION NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS.

Luật mẫu về công khai thông tin trong bảo hiểm nhân thọ của NAIC (Mỹ)

Luật mẫu của bang được NAIC sử dụng, quy định rằng công ty bảo hiểm và đại lý bảo hiểm phải cung cấp cho người được bảo hiểm tương lai thông tin bằng văn bản liên quan tới các chi phí và quyền lợi của đơn bảo hiểm nhân thọ đang cân nhắc để mua. Thông tin cung cấp phải được viết dưới dạng hướng dẫn cho người mua bảo hiểm và bản tóm tắt đơn bảo hiểm. Phần hướng dẫn người mua bảo hiểm được viết bằng ngôn ngữ theo quy định và phải chứa đựng các thông tin liên quan tới (1) Số tiền thích hợp của bảo hiểm nhân thọ sẽ mua; (2) So sánh các chi phí liên quan đến việc mua các đơn bảo hiểm nhân thọ tương tự;  và (3) các loại đơn bảo hiểm nhân thọ sẵn có phù hợp với các yêu cầu của người được bảo hiểm tương lai. 

Bản tóm tắt đơn bảo hiểm phải bao gồm (1) phí bảo hiểm phải trả mỗi năm trong giai đoạn 5 năm đầu của đơn bảo hiểm; (2) giá trị giải ước vào cuối mỗi năm trong giai đoạn 5 năm đầu của đơn bảo hiểm; (3) lãi chia- bảo tức (nếu là đơn bảo hiểm tham gia chia lãi) mỗi năm trong giai đoạn 5 năm đầu bảo hiểm; (4) Số tiền trợ cấp bảo hiểm trường hợp chết mỗi năm trong giai đoạn 5 năm đầu bảo hiểm.  Ngoài ra, phải liệt kê tên và địa chỉ công ty bảo hiểm cũng như tên chung của đơn bảo hiểm đó.

Nail to Nail

Từ đinh đến đinh

Thuật ngữ được sử dụng trong bảo hiểm vận chuyển  đối với các quyền lợi như các bức hoạ. Thuật ngữ này mô tả việc bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ khi bức hoạ được nhấc ra khỏi bức tường treo để chuyên chở và kết thúc khi bức hoạ được treo lên tường tại địa điểm đến ghi trên đơn bảo hiểm.

Navigation Risks

Rủi ro hành thuỷ

Rủi ro hoặc hiểm hoạ xảy ra đối với tàu khi đang hành thủy hay đang ở ngoài biển, khác với rủi ro hay hiểm hoạ khi tàu đang ở trong cảng hay ngừng hoạt động.

Negligence of Shiprepairer

Bất cẩn của người sửa chữa tàu

Với điều kiện người sửa chữa tàu không phải là người được bảo hiểm, các điều khoản bảo hiểm thân tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn bảo hiểm tổn thất hoặc thiệt hại đối với tàu đựơc bảo hiểm do lỗi bất cẩn của người sửa chữa tàu trực tiếp gây ra. Luôn bị chi phối bởi điều kiện tổn thất hay thiệt hại đó không phải là sự thiếu mẫn cán hợp lý của người được bảo hiểm, chủ tàu hoặc người quản lý tàu.

Negligent Navigation

Hành thủy bất cẩn

Thuyền trưởng, sĩ quan hay người có trách nhiệm khác đối với việc hành thủy hoặc hoạt động của một con tàu phải có đầy đủ kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ của họ một cách thích hợp. Nếu bất kỳ người nào trong số họ không thực hiện kỹ năng thích hợp trong việc hành thủy hay quản lý con tàu, vì thế gây ra thiệt hại cho tài sản hoặc quyền lợi của người thứ ba, thì người có trách nhiệm đó bị quy lỗi bất cẩn. Vì người có trách nhiệm này là nhân viên của chủ tàu, nên chủ tàu có trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba có liên quan đến lỗi bất cẩn đó. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các vụ đâm va trên biển.

NET PAYMENT METHOD OF COMPARING COSTS  Xem INTEREST ADJUSTED COST; LIFE INSURANCE COST

NET PAYMENT INDEX

Chỉ số thanh toán ròng.

Bảng thể hiện các chi phí liên quan của một nhóm các đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước được tính bằng phương pháp chi phí ròng trên cơ sở so sánh những chi phí (phương pháp tính chi phí ròng truyền thống bằng cách so sánh các chi phí).  Chỉ số thanh toán ròng trái ngược với chỉ số thanh toán chi phí hoàn trả được điều chỉnh theo lãi suất và Chỉ số chi phí điều chỉnh theo lãi suất được xác định bằng phương pháp hiệu chỉnh theo lãi suất trên cơ sở so sánh các chi phí của đơn bảo hiểm.

NET PREMIUM   Xem NET SINGLE PREMIUM

NET PREMIUMS WRITTEN 

Phí bảo hiểm thực thu.

Tổng phí bảo hiểm thu được của một công ty nhượng tái bảo hiểm (Xem CEDING COMPANY) trừ đi khoản phí bảo hiểm chuyển cho công ty tái bảo hiểm của mình.

NET RATE   Xem NET SINGLE PREMIUM

NET RETAINED LINES

Mức giữ lại ròng

Số tiền bảo hiểm còn lại trong sổ sách của Công ty nhượng tái bảo hiểm sau khi trừ đi số tiền đã tái bảo hiểm.

NET RETENTION  Xem NET RETAINED LINES

NET SINGLE PREMIUM
Phí bảo hiểm ròng trả một lần

Chi phí bảo vệ thuần tuý, hay là số phí bảo hiểm bảo đảm cho giá trị hiện tại của những vụ khiếu nại tương lai (không bao gồm phụ phí tính vào chi phí khác)

NET UNDEWRITING PROFIT (OR LOSS)
Lãi (hoặc lỗ) nghiệp vụ ròng 

Lãi kinh doanh bảo hiểm hợp pháp trừ đi (hoặc lỗ cộng với) lãi chia của người tham gia bảo hiểm.

NET VALUATION PREMIUM  Xem VALUATION PREMIUM

Net Values

Giá trị ròng, Giá trị thực 

Giá trị ròng của hàng hoá là giá trị thực khi tới địa điểm đến của hàng hoá hoặc giá trị bán tại địa điểm đến trừ đi toàn bộ chi phí dỡ hàng lên bờ tại địa điểm đến. Khiếu nại đòi bồi thường tổn thất bộ phận được tính trên giá trị toàn bộ của hàng hoá trừ khi đơn bảo hiểm có quy định sẽ sử dụng giá trị ròng. Giá trị đóng góp tổn thất chung và cứu hộ bao giờ cũng tính trên giá trị ròng.

Net Values Clause

Điều khoản về giá trị ròng

Là Điều khoản trong đơn bảo hiểm hàng hoá, cho phép sử dụng giá trị ròng khi tính toán bồi thường tổn thất bộ phận. Trong trường hợp hàng hoá chở rời như  than, chi phí dỡ hàng lên bờ rất lớn, nên chi phí này chiếm tỷ trọng lớn trong gía trị toàn bộ. Vì chi phí dỡ hàng lên bờ đối với cả hàng hoá bị thiệt hại và hàng hoá còn nguyên vẹn không thay đổi, nên chi phí dỡ hàng cao, có thể ảnh hưởng nhiều đến số tiền bồi thường nếu sử dụng giá trị toàn bộ. Trước đây, điều khoản giá trị ròng có trong nhiều bộ điều khoản thương mại, nhưng hiện nay các nhà bảo hiểm không còn chấp nhận điều khoản này trong các đơn bảo hiểm hàng hoá, vì nó đã bị lạm dụng trong nhiều năm trước.

NET WORTH

Giá trị tài sản ròng

Tổng tài sản có trừ đi tổng tài sản nợ. Các công ty bảo hiểm tính giá trị này để đánh giá tình trạng tài chính của người yêu cầu cấp giấy bảo đảm.

NET YIELD
Lợi tức ròng

Lợi tức ròng bằng tổng lợi tức trừ đi tổng chi phí

NEW ACQUIRED CAR
Xe mới mua

Là xe ô tô thay thế (Xem REPLACEMENT CAR) hoặc xe ô tô bổ sung (ADDITIONAL CAR) được sử dụng trong Đơn bảo hiểm Ô tô cá nhân (Xem PERSONAL AUTOMOBILE POLICY)

New for old 

Mới thay cũ

Khi sửa chữa thân tàu, các nguyên vật liệu mới được dùng để thay thế nguyên vật liệu cũ, theo Luật bảo hiểm hàng hải 1906 (điều 69) Người bảo hiểm có quyền khấu trừ một phần số tiền bồi thường. Trong thực tế, quyền này bị bỏ và Người bảo hiểm đồng ý bồi thường trên cơ sở mới thay cũ không khấu trừ. Việc Người bảo hiểm đồng ý từ bỏ quyền khấu trừ không có nghĩa là Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường nguyên vật liệu mới hoặc có quyền khiếu nại  số tiền chênh lệch nếu Người  bảo hiểm lựa chọn cách sử dụng nguyên vật liệu cũ để thay thế. Tập quán từ bỏ khấu trừ trên cơ sở bồi thường mới thay cũ của Người bảo hiểm không ảnh hưởng đến việc bồi thường trong tính toán tổn thất chung. 

New for Old Clause - Hull 

Điều khoản mới thay cũ - Thân tàu

Điều 69 của MIA ( 1906) quy định Người bảo hiểm có thể  áp dụng khấu trừ theo thông lệ đối với chi phí sửa chữa tàu khi giải quyết bồi thường. Trước đây, việc tính khấu trừ này khá phổ biến; có thể  được tính bằng 1/3 hoặc 1/6 số tiền bồi thường, tuỳ thuộc vào công việc sửa chữa hoặc thay thế đang tiến hành. Ngày nay, Người  bảo hiểm thân tàu đưa điều khoản mới thay cũ vào đơn bảo hiểm; theo đó Người bảo hiểm từ bỏ quyền khấu trừ đó. Đối với tàu trên 15 tuổi, chuyên viên giám định và tính toán tổn thất vẫn áp dụng mức khấu trừ theo thông lệ đối với chi phí sửa chữa thiệt  hại tổn thất chung của tàu. Mặt khác, Người bảo hiểm thân tàu áp dụng điều khoản mới thay cũ đối với những  khiếu nại tổn thất riêng  và cả những khiếu nại thiệt hại do hy sinh tổn thất chung.    

NEW FUNDS

Ngân quỹ mới

Việc rót nguồn vốn mới từ những nhà đầu tư hoặc công ty mẹ không phải là công ty bảo hiểm.

NEW YORK INSURANCE EXCHANGE
Sở giao dịch bảo hiểm New York

Thị trường tái bảo hiểm theo mô hình Lloyd's của London.  Giống như Lloyd, sở giao dịch bảo hiểm New York là một thị trường của những rủi ro khó thu xếp và thu xếp các hợp đồng vượt mức bồi thường hoặc mức dôi.  Xem thêm SURPLUS  LINES (EXCESS SURPLUS LINES)

N.M.A. War Exclusion

Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh của Hiệp hội các nhà bảo hiểm phi hàng hải của Lloyd’s.

Trong thị trường bảo hiểm, các rủi ro chiến tranh không được bảo hiểm đối với hàng hoá hoặc tài sản đang ở trên đất liền. Hiệp hội các nhà bảo hiểm phi hàng hải của Lloyd’s đã soạn thảo điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh và nội chiến tiêu chuẩn nhằm mục đích trên. Khi hàng hoá được bảo hiểm rủi ro chiến tranh trong quá trình vận chuyển bằng đường biển thì đơn bảo hiểm này phải chịu sự chi phối của Điều khoản về rủi ro chiến tranh đối với vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.

No Claims Return

Hoàn trả phí bảo hiểm trong trường hợp không có tổn thất.

Trong bảo hiểm hàng hải, không có mẫu điều khoản tiêu chuẩn về thưởng khi không có tổn thất như trong bảo hiểm ô tô, song trong một số trường hợp nhất định, cũng có thể thoả thuận hoàn trả một phần phí bảo hiểm nếu không có tổn thất. Trong trường hợp đó, người bảo hiểm thường tính tăng phí bảo hiểm đã đóng vào lúc bắt đầu bảo hiểm và đồng ý hoàn lại một số tiền ấn định trong trường hợp không có tổn thất theo đơn bảo hiểm. Việc hoàn trả phí bảo hiểm thông thường được thoả thuận theo N.A. (Chỉ hoàn trả số phí bảo hiểm ròng), theo đó số tiền trả lại cho người được bảo hiểm sẽ là số tiền mà người bảo hiểm đã nhận, trừ đi hoa hồng môi giới bảo hiểm.

No Cure, No Pay

Không cứu được, không trả tiền

Một nguyên tắc về cứu hộ thuần túy. Người cứu hộ chỉ được hưởng tiền công cứu hộ khi cứu vớt được tài sản. Nếu không cứu vớt được tài sản, không được hưởng tiền công. Không nhất thiết là tài sản phải tới được địa điểm đến cuối cùng, chỉ cần người cứu hộ đưa tài sản đó đến một nơi an toàn mà chủ tàu có thể nhận lại sau khi trả tiền công cứu hộ. Thoả thuận cứu hộ của Lloyd’s dựa trên nguyên tắc Không cứu được, không trả tiền.

NO FAULT AUTOMOBILE INSURANCE

Bảo hiểm ô tô không xác định được  lỗi

Là một loại hình bảo hiểm theo đó đơn bảo hiểm của Người được bảo hiểm bồi thường những thương tổn thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản, không dựa vào lỗi của bên nào. Trong nhiều trường hợp, rất khó nếu không muốn nói rằng không thể xác định nguyên nhân, ví dụ ai là người có lỗi trong một vụ đâm xe dây chuyền. Trong những bang có loại hình bảo hiểm ô tô không xác định được lỗi, một người được bảo hiểm không thể kiện những thiệt hại chung cho đến khi những thiệt hại đặc biệt bao gồm những chi phí y tế vượt quá một số tiền tối thiểu. Điều này nhằm loại bỏ những khiếu nại vô căn cứ về những thiệt hại chung.

NO FAULT LIABILITY INSURANCE  Xem NO FAULT AUTOMOBILE INSURANCE

No Known Loss

Không bảo hiểm tổn thất đã biết.

Có thể được yêu cầu Người bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm sau khi rủi ro đã bắt đầu. Nếu Người bảo hiểm đồng ý thì họ thường chấp nhận bảo hiểm trên cơ sở tổn thất hay không tổn thất, theo đó Người bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với các tổn thất xảy ra trước lúc nhận bảo hiểm. Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm mọi tổn thất mình đã biết vào lúc thu xếp bảo hiểm, nếu không sẽ bị coi là không khai báo. Song nhiều Người bảo hiểm tự bảo vệ thêm cho mình bằng cách ràng buộc Người được bảo hiểm cam kết Không bảo hiểm tổn thất đã biết.

NO LAPSE GUARANTEE

Cam kết không mất hiệu lực

Thoả thuận của một công ty bảo hiểm duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phổ thông có hiệu lực, dù rằng giá trị giải ước bằng hoặc nhỏ hơn không, với điều kiện là phải đóng một khoản phí bảo hiểm tối thiểu vào ngày quy định để duy trì  hiệu lực của hợp đồng đó.

NO LOAD INSURANCE  Xem FLOW-THROUGH COST ( NO LOAD INSURANCE)

NOMINAL INTEREST RATE

Lãi suất danh nghĩa

Lãi suất được hưởng ghi bên có trên những trái phiếu của Kho bạc có kỳ hạn 3 tháng.

NONADMITTED ASSETS

Tài sản không được thừa nhận

Những tài sản, ví dụ như đồ đạc di động và cố định, theo luật bang không được phép tính vào trong Báo cáo hàng năm của một công ty bảo hiểm.

NONADMITTED REINSURANCE Xem SURPLUS LINES (EXCESS SURPLUS LINES)
NONASSESSABLE MUTUAL

Không định giá lẫn nhau

Theo điều lệ và quy định của công ty bảo hiểm, không được phép tính thêm phí bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm, dù số liệu thống kê tổn thất và chi phí của công ty đó có chiều hướng bất lợi như thế nào. Xem thêm ASSESSMENT COMPANY.

NON ASSIGNABLE POLICY

Đơn bảo hiểm không thể chuyển nhượng

Đơn bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm, người sở hữu đơn không thể chuyển nhượng cho một bên thứ ba. Xem thêm ASSIGNMENT; ASSIGNMENT CLAUSE; LIFE INSURANCE

NONBOARD COMPANY

Công ty bảo hiểm có bảng tính phí bảo hiểm riêng 

Công ty bảo hiểm không sử dụng mức phí bảo hiểm và đơn bảo hiểm của Uỷ ban định phí bảo hiểm.

NONCANCELLABLE DISABILITY INCOME INSURANCE
Đơn bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật không thể huỷ bỏ

Loại hình bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật quy định trợ cấp thu nhập trả cho người làm công ăn lương khi thu nhập bị gián đoạn hoặc chấm dứt do bệnh tật, ốm đau hoặc tai nạn và có thể tiếp tục có hiệu lực tuỳ thuộc vào Công ty bảo hiểm cho đến khi người được bảo hiểm sống tới tuổi quy định.

NONCANCELLABLE GUARANTEED RENEWABLE POLICY
Đơn bảo hiểm có thể tái tục cam kết không thể huỷ bỏ

Loại hình bảo hiểm sức khoẻ không sửa đổi, chấm dứt, hoặc tăng phí bảo hiểm khi tái tục

NONCANCELLABLE HEALTH INSURANCE Xem COMMERCIAL HEALTH INSURANCE

NONCANCELLABLE INSURANCE POLICY

Đơn bảo hiểm không thể huỷ bỏ

Công ty bảo hiểm không thể huỷ bỏ hiệu lực hợp đồng bảo hiểm. Vì đơn bảo hiểm là một hợp đồng đơn phương, không phải là song phương, nên Người được bảo hiểm có thể huỷ bỏ hiệu lực theo ý mình. Theo đơn bảo hiểm này, công ty bảo hiểm đưa ra một lời hứa thực hiện khoản thanh toán sau này và công ty bảo hiểm đó phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm hợp đồng.

Non - Compliance with a Warranty

Không tuân theo cam kết.

Cam kết là lời hứa của Người được bảo hiểm rằng, một sự việc nào đó sẽ được làm hoặc không được làm hoặc một điều kiện nào đó sẽ được thực hiện hoặc Người được bảo hiểm khẳng định hay phủ định tình hình của một sự việc sẽ có hay sẽ không có. Cam kết  phải được thực hiện nghiêm chỉnh. Nếu cam kết này không được thực hiện, Người bảo hiểm được miễn trách nhiệm kể từ ngày có sự vi phạm cam kết. Việc không thực hiện cam kết sẽ được miễn thứ khi  hoàn cảnh thay đổi hoặc khi việc thực hiện cam kết bị coi là bất hợp pháp hoặc khi Người bảo hiểm bãi bỏ sự vi phạm cam kết đó.

NONCONCURRENCY

Không trùng hợp

Có một số hợp đồng cùng bảo hiểm thiệt hại hoặc hư hỏng cho một tài sản của Người được bảo hiểm, nhưng do phạm vi bảo hiểm, loại tài sản và những rủi ro được bảo hiểm không giống nhau trong tất cả các đơn bảo hiểm, nên Người được bảo hiểm có thể không được bảo hiểm (đảm bảo) đầy đủ trong một sự kiện của tổn thất.

NONCONCURRENT APPORTIONMENT RULES

Quy tắc phân bổ không trùng hợp  

Những tiêu chuẩn được sử dụng để xác định  những khoản thanh toán bồi thường trong những trường hợp chồng chéo phạm vi bảo hiểm trách nhiệm, tài sản. Trước đây, mỗi loại hình bảo hiểm đều đã có những quy tắc riêng để kiểm soát khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm khi có nhiều đơn bảo hiểm cùng bảo hiểm. Vào năm 1963, một số nhóm bảo hiểm trách nhiệm đã thoả thuận về các quy tắc được áp dụng để phẩn bổ khiếu nại giữa các công ty bảo hiểm. 

NONCONFINING SICKNESS

ốm đau không hạn chế hoạt động

ốm đau xảy ra đối với người được bảo hiểm không yêu cầu hạn chế hoạt động trong nhà

Non - Contribution Clause (Non- contrib.cl)

Điều khoản không đóng góp bồi thường

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm quy định trong trường hợp xảy ra tổn thất có thể được bồi thường theo đơn bảo hiểm, sẽ không được bồi thường nếu có đơn bảo hiểm khác cùng bảo hiểm cho rủi ro đó. Trường hợp này có thể xảy ra khi một đơn bảo hiểm hoả hoạn và một đơn bảo hiểm hàng hải cùng bảo hiểm cho một lô hàng. Trường hợp không có điều khoản này, mỗi đơn bảo hiểm phải bồi thường tổn thất theo tỷ lệ. 

NONCONTRIBUTION MORTGAGE CLAUSE

Điều khoản thế chấp không đóng góp

Điều khoản bổ sung vào đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn để bảo vệ quyền lợi của người cho vay cầm cố không quy định phân bổ (xem APPORTIONMENT). Người cho vay cầm cố có thể lựa chọn quyền đối với những tài sản được bảo vệ bằng một điều khoản cầm cố.  Nếu một Người được bảo hiểm có hai hợp đồng bảo hiểm trở lên, khiếu nại thông thường được thanh toán bằng cách chuyển giao một phần tổn thất trong số những Người nhận bảo hiểm theo điều kiện của Điều khoản trách nhiệm theo tỷ lệ của đơn bảo hiểm. Điều khoản cầm cố đóng góp đầy đủ quy định rằng, những tổn thất đối với quyền lợi của người cho vay sẽ được phân bổ theo cách thức tương tự như phần còn lại của đơn bảo hiểm.  Nhưng với điều khoản cầm cố không đóng góp, quyền lợi của người cho vay sẽ được bảo vệ cho tới hạn mức trách nhiệm của đơn bảo hiểm không phân bổ.

NONCONTRIBUTORY

Không đóng góp

Chương trình bảo hiểm cho người lao động theo đó người sử dụng lao động sẽ chi trả toàn bộ chi phí trực tiếp của chương trình; người lao động không phải chia sẻ chi phí đó, có thể trừ một số trường hợp đối với người lao động hưởng mức tiền lương thấp hơn.

NONDEDUCTIBILITY OF EMPLOYER CONTRIBUTIONS
Không khấu trừ khoản đóng góp của người sử dụng lao động

Luật quy định rằng những khoản thanh toán của người sử dụng lao động đối với chương trình không đủ điều kiện (ưu đãi thuế) sẽ không được khấu trừ vào chi phí kinh doanh nhằm giảm thuế. Xem thêm  NONQUALIFIED PLAN.

NONDISABLING INJURY

Thương tổn không gây thương tật

Thương tật không xác định thuộc loại thu nhập về thương tật toàn bộ hoặc bộ phận theo đơn bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật hoặc bồi thường cho người lao động.

Non - Disclosure

Không khai báo

Trước khi rủi ro được chấp nhận, Người được bảo hiểm và/hoặc đại lý của họ (người môi giới) phải khai báo cho Người bảo hiểm mọi sự việc hay trường hợp quan trọng mà Người được bảo hiểm và/hoặc đại lý hoặc cả Người được bảo hiểm và/hoặc đại lý biết được hoặc phải biết. Nếu một trong hai người đó không thực hiện nghĩa vụ này, Người bảo hiểm có thể hủy bỏ hợp đồng. Một sự việc hay trường hợp được coi là quan trọng nếu nó ảnh hưởng đến một Người bảo hiểm thận trọng trong việc chấp nhận, từ chối hay đánh giá rủi ro. Luật bảo hiểm hàng hải 1906 cho phép không khai báo, trong trường hợp không có yêu cầu, về mọi trường hợp làm giảm mức độ rủi ro hoặc đã được Người bảo hiểm từ chối hay không cần thiết, vì đã có cam kết hoặc Người bảo hiểm đã biết được hoặc có thể đã biết được trong qúa trình kinh doanh bình thường của mình, hoặc trường hợp đó đã được phổ biến rộng rãi. Xem thêm  Utmost Good Faith.

NONDUPLICATION COORDINATION-OF-BENEFIT (CARVEOUT COB)
Phối hợp lợi ích không trùng lặp

Yêu cầu về việc kết hợp giữa Chương trình chăm sóc y tế và chương trình của người sử dụng lao động không vượt quá số tiền được trả theo chương trình của người sử dụng lao động, nếu không có chương trình chăm sóc y tế. Xem thêm  MEDICARE

NONDUPLICATION OF BENEFIT  Xem COORDINATION OF BENEFITS.

NONFORFEITABILITY

Không thể tước bỏ (quyền lợi )

1. Một điều khoản trong đơn bảo hiểm có giá trị giải ước theo đó người được bảo hiểm sẽ được đối xử công bằng dưới một hình thức nào đó, dù đã  hủy bỏ hiệu lực của đơn bảo hiểm. 

2. Quyền lợi được hưởng của người tham gia chương trình hưu trí. Theo chương trình này, quyền lợi này luôn có hiệu lực.

Xem thêm NONFORFEITURE BENEFIT (OPTION); NONFORFEITURE CASH SURRENDER BENEFIT; NONFORFEITURE EXTENDED TERM BENEFIT; NONFORFEITURE REDUCED PAID-UP BENEFIT

NONFORFEITURE BENEFIT (OPTION)

Quyền lợi (lựa chọn) không bị tước bỏ

Trong điều khoản này, không thể tước đoạt sự công bằng của người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Có bốn quyền lợi mà một người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn đó là giá trị giải ước; bảo hiểm sinh mạng thời hạn bổ sung; vay theo đơn bảo hiểm và đơn bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm. Nếu người tham gia bảo hiểm không lựa chọn quyền lợi nào, thì một điều khoản trong hợp đồng quy định rằng sự lựa chọn về bảo hiểm sinh mạng thời hạn bổ sung tự động có hiệu lực.

NONFORFEITURE CASH SURRENDER BENEFIT 

Quyền lợi về giá trị giải ước không bị tước bỏ

Người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được số tiền trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn trả sau khi huỷ bỏ hợp đồng trừ đi bất kỳ khoản nợ tồn đọng và tiền lãi tích luỹ.  Một bảng trong hợp đồng chỉ rõ số tiền hoàn trả. Đối với một số hợp đồng, công ty bảo hiểm bảo lưu quyền giữ khoản giá trị hoàn trả này trong vòng sáu tháng kể từ thời điểm thông báo, nhưng ngày nay ít áp dụng quyền lợi này.

NONFORFEITURE EXTENDED TERM BENEFIT (OPTION)

Quyền lợi bảo hiểm sinh mạng có thời hạn bổ sung không bị tước bỏ 

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước, được tiếp tục bảo hiểm đầy đủ trong một giai đoạn giới hạn, như đã nêu trong hợp đồng, không phải đóng thêm phí bảo hiểm.

NONFORFEITURE PROVISION
Điều khoản không tước bỏ quyền lợi

Giá trị trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho phép người được bảo hiểm có những lựa chọn sau:

(1)  Huỷ bỏ hợp đồng để được hưởng giá trị giải ước của hợp đồng (cần lưu ý rằng vào những năm đầu tiên giá trị giải ước có thể rất nhỏ do các chi phí hợp đồng lớn như hoa hồng đại lý, thuế phí bảo hiểm, chi phí nhập hợp đồng vào sổ sách của công ty bảo hiểm).

(2)  Sử dụng giá trị giải ước như một khoản phí bảo hiểm duy nhất để mua đơn bảo hiểm trả hết phí bảo hiểm với số tiền bảo hiểm giảm.

(3)  Sử dụng giá trị hoàn trả như một khoản phí bảo hiểm duy nhất để mua đơn bảo hiểm sinh mạng có thời hạn bổ sung có số tiền bảo hiểm không đổi.

(4)  Thế chấp giá trị hoàn trả để vay của công ty bảo hiểm.

Mỗi hợp đồng có một bảng cho biết giá trị hoàn trả được cam kết trong 20 năm đầu tiên của hợp đồng.

NONFORFEITURE REDUCED PAID-UP BENEFIT
Quyền lợi không bị tước bỏ số tiền bảo hiểm giảm đã đóng đủ phí bảo hiểm.

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn trả, được lựa chọn một đơn bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm với số tiền bảo hiểm giảm, không tiếp tục phải thanh toán phí bảo hiểm.  Số tiền bảo hiểm của hợp đồng đóng đủ phí bảo hiểm này được xác định theo tuổi của người được bảo hiểm và giá trị hoàn trả.

NONFORFEITURE VALUE  Xem NONFORFEITURE CASH SURRENDER BENEFIT; NONFORFEITURE EXTENDED TERM BENEFIT; NON FORFEITURE REDUCED PAID-UP BENEFIT

NONHAZARDOUS
Không nguy hiểm

Dùng để miêu tả một rủi ro có xác suất tổn thất thấp hơn dự tính tổn thất tiêu chuẩn để phân loại xét nhận bảo hiểm.

NONINSURANCE RISK  Xem UNINSURABLE RISK

NONINSURANCE TRANSFER

Sự chuyển giao rủi ro ngoài bảo hiểm.

Kỹ thuật quản lý rủi ro để tự chuyển giao rủi ro của một công ty. Một nhà quản lý rủi ro xem xét rất nhiều giải pháp lựa chọn ngoài bảo hiểm nhằm hạn chế những rủi ro mà một doanh nghiệp phải đối phó. Phương pháp chuyển giao bằng hợp đồng, ví dụ hợp đồng không gây phương hại cho một bên, hoặc đưa vào hợp đồng một điều khoản bổ sung quy định rằng, một doanh nghiệp sẽ không chịu những trách nhiệm mà lẽ ra bình thường họ phải chịu. Xem thêm HOLD-HAMRLESS AGREEMENTS.

NONINSURED DRIVER

Lái xe không được bảo hiểm

Người điều khiển xe không có bảo hiểm trách nhiệm. Nếu một lái xe không được bảo hiểm đâm vào một chiếc xe khác, trong một số trường hợp, nạn nhân sẽ không thể đòi người lái xe đó bồi thường. Vì vậy, nhiều người lái xe đều có bảo hiểm cho lái xe không được bảo hiểm, một điều khoản bổ sung đơn bảo hiểm xe cơ giới cá nhân  nhằm bảo hiểm cho họ trong trường hợp họ liên quan đến một vụ đâm xe với một lái xe không có bảo hiểm trách nhiệm. Một số nước cũng duy trì  Quỹ bồi thường nạn nhân vô tội  để chi trả những khiếu nại đối với những nạn nhân vô tội trong các vụ tai nạn xe cộ.

NONLEDGER ASSETS 

Tài sản không ghi sổ kế toán

Tài sản của một công ty bảo hiểm đã đến hạn và phải trả trong năm hiện tại nhưng công ty đó vẫn chưa nhận được.

NONLIQUID ASSETS
Tài sản khó chuyển thành tiền mặt 

Tài sản chỉ có thể sẵn sàng chuyển đổi ngay sang dạng tiền mặt nếu chịu lỗ, ví dụ như xe cộ, nhà cửa, ti vi, ra đi ô.

NONMEDICAL APPLICATION  Xem NONMEDICAL LIFE INSURANCE
NONMEDICAL LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ không phải kiểm tra  y tế 

Loại hình bảo hiểm theo đó người yêu cầu bảo hiểm không phải kiểm tra y tế, chỉ phải trả lời những câu hỏi đánh giá tình trạng sức khoẻ hiện tại của họ.

NONMEDICAL LIMIT

Giới hạn trong trường hợp không kiểm tra y tế

Số tiền bảo hiểm của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đối với những người yêu cầu bảo hiểm không kiểm tra y tế. Công ty bảo hiểm chấp nhận một bản trả lời câu hỏi về sức khoẻ thay cho biên bản khám sức khoẻ của người yêu cầu bảo hiểm. Trước kia, việc khám sức khoẻ là một yêu cầu đối với bất cứ ai mua bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ không yêu cầu kiểm tra y tế để tiết kiệm chi phí cho công ty bảo hiểm, nhằm bù đắp những rủi ro cao hơn khi nhận bảo hiểm. Tuy nhiên các hợp đồng không yêu cầu khám sức khoẻ chỉ được áp dụng cho rủi ro tiêu chuẩn. Xem thêm STANDARD RISK.

NONOCCUPATIONAL DISABILITY

Thương tật không liên quan đến nghề nghiệp

Tình trạng do thương tổn hoặc bệnh tật không liên quan đến nghề nghiệp.  Đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động áp dụng cho những người lao động bị thương tật do các thương tổn hoặc bệnh tật khi làm việc. 

NONOCCUPATIONAL HEALTH INSURANCE POLICY

Đơn bảo hiểm sức khoẻ không liên quan đến nghề nghiệp

Loại hình bảo hiểm tai nạn và bệnh tật không liên quan đến nghề nghiệp.

NONOCCUPATIONAL POLICY

Đơn bảo hiểm không liên quan đến nghề nghiệp

Hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ và y tế loại trừ bảo hiểm những thương tổn hoặc bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp. Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm y tế không chi trả quyền lợi đối với những khiếu nại liên quan đến nghề nghiệp, vì những khiếu nại này được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động. Xem thêm WORKERS COMPENSATION BENEFITS.

NONOWNERSHIP AIRCRAFT LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm máy bay không thuộc sở hữu

Loại hình bảo hiểm theo một đơn bảo hiểm riêng hoặc một điều khoản bổ sung của đơn bảo hiểm trách nhiệm chung thương mại - CGL, bảo hiểm trách nhiệm của người được bảo hiểm đối với máy bay không thuộc sở hữu của mình.  Nếu một chiếc máy bay được thuê của một công ty khác hoặc chủ doanh nghiệp có những nhân viên điều hành chiếc máy bay đó là chủ sở hữu, thì trách nhiệm của người được bảo hiểm sẽ không được bảo hiểm theo đơn CGL; do vậy, cần phải có một điều khoản bổ sung đặc biệt. Xem thêm COMMERCIAL GENERAL LIABILITY.

NONOWNERSHIP AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới không thuộc sở hữu

Loại hình bảo hiểm theo một đơn bảo hiểm riêng hoặc một điều khoản bổ sung của đơn bảo hiểm trách nhiệm chung thương mại - CGL (Xem COMMERCIAL GENERAL LIABILITY), bảo hiểm trách nhiệm của một nhân viên lái một chiếc xe thuê hoặc xe của mình vì những mục đích kinh doanh.

NONOWNERSHIP LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm không thuộc sở hữu

Loại hình bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với thiệt hại về tài sản hoặc thương tổn thân thể do nhân viên của họ gây ra khi đang lái xe của mình để làm việc công. Người sử dụng lao động có thể phải chịu trách nhiệm nếu một nhân viên gặp tai nạn khi lái một chiếc xe thuê mướn hoặc điều hành một chiếc xuồng máy của chính nhân viên đó, nếu như những việc đó phục vụ lợi ích của người sử dụng lao động. Xem thêm NONOWNERSHIP AIRCRAFT LIABILITY INSURANCE; NONOWNERSHIP AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE; 

NONPARTICIPATING INSURANCE

Đơn bảo hiểm không dự phần

Đơn bảo hiểm không chia lãi cho người tham gia bảo hiểm. Xem thêm CURRENT ASSUMPTION; PARTICIPATING INSURANCE

NONPARTICIPATING LIFE INSURANCE  Xem NONPARTICIPATING INSURANCE
NONPARTICIPATING POLICY  Xem NONPARTICIPATING INSURANCE

NONPROFIT INSURER

Công ty bảo hiểm phi lợi nhuận

Công ty bảo hiểm được thành lập và hoạt động không vì động cơ lợi nhuận như mục tiêu kinh doanh thông thường; công ty này thường bán và quản lý, theo dõi những hợp đồng bảo hiểm y tế. Xem thêm BLUE CROSS; BLUE SHIELD

NONPROPORTIONAL AUTOMATIC REINSURANCE
Tái bảo hiểm tự động không theo tỷ lệ.

Một hợp đồng tái bảo hiểm bắt buộc theo đó một công ty tái bảo hiểm đồng ý chi trả cho toàn bộ hoặc một phần lớn những tổn thất cho tới một hạn mức nào đó, khi những tổn thất này vượt quá mức giữ lại của công ty nhượng tái bảo hiểm. Phí tái bảo hiểm do công ty nhượng tái bảo hiểm đã trả được tính toán độc lập với khoản phí bảo hiểm tính đối với người được bảo hiểm. Tất cả những hợp đồng tái bảo hiểm cố định sẽ không thể tự thanh toán hoặc tất cả những tổn thất đều được công ty tái bảo hiểm bồi hoàn. Khi một công ty nhượng tái bảo hiểm trên cơ sở không theo tỷ lệ, công ty đó sẽ giữ lại một phần lớn hơn lợi nhuận của nó so với tái bảo hiểm trên cơ sở tỷ lệ. Tái bảo hiểm không theo tỷ lệ khác với tái bảo hiểm có tỷ lệ ở chỗ tái bảo hiểm không theo tỷ lệ  không liên quan đến việc chia sẻ rủi ro.

NONPROPORTIONAL FACULTATIVE REINSURANCE
Tái bảo hiểm tuỳ ý không theo tỷ lệ

Dựa theo loại hình tái bảo hiểm này, công ty bảo hiểm không bị ràng buộc phải nhượng tái bảo hiểm và công ty tái bảo hiểm không bị ràng buộc phải chấp nhận rủi ro. Mỗi hợp đồng tái bảo hiểm bảo vệ một lần nhượng tái bảo hiểm.  Hợp đồng này sẽ tự động tái tục nếu hợp đồng bảo hiểm gốc được tái tục. Trách nhiệm tái bảo hiểm tuỳ ý thông thường được thực hiện trên cơ sở vượt mức bồi thường và công ty tái bảo hiểm chỉ chia sẻ bồi thường những tổn thất vượt quá mức giữ lại của công ty nhượng tái bảo hiểm.

NONPROPORTIONAL REINSURANCE
Tái bảo hiểm không theo tỷ lệ

Theo sự thu xếp đã quy định, một công ty tái bảo hiểm thanh toán cho một công ty bảo hiểm những tổn thất khi vượt quá mức giữ lại đã định trước. Tái bảo hiểm không theo tỷ lệ có thể dưới hình thức tạm thời hoặc tự động. Xem thêm CATASTROPHE LOSS; EXCESS OF LOSS REINSURANCE; STOP LOSS REINSURANCE

NONQUALIFIED PLAN
Chương trình không đủ điều kiện (ưu đãi thuế)

Chương trình trợ cấp người lao động nhưng không được hưởng ưu đãi thuế  như ở chương trình lương hưu đủ điều kiện ưu đãi thuế, theo đó người sử dụng lao động sẽ nhận được một khoản giảm thuế đối với những khoản đóng góp vào chương trình này trên danh nghĩa của người lao động. Đối với người sử dụng lao động, không được hưởng khoản giảm thuế sẽ là một bất lợi lớn, nhưng chương trình không đủ điều kiện  có những ưu điểm sau:

1. Được phép phân biệt phạm vi bảo hiểm đối với một số nhân viên

2. Quyền lợi sẽ được phân bổ cho một số nhân viên nhất định do người sử dụng lao động muốn khen thưởng. Kết quả có thể là tổng chi phí dành cho lợi ích của một nhóm nhân viên cụ thể theo một chương trình không đủ điều kiện có thể nhỏ hơn tổng chi phí dành cho lợi ích của toàn bộ nhân viên theo một chương trình đủ điều kiện ưu đãi thuế.

NONRENEWAL CLAUSE

Điều khoản không tái tục

Điều khoản trong một đơn bảo hiểm quy định rõ những trường hợp mà công ty bảo hiểm sẽ lựa chọn không tái tục hợp đồng bảo hiểm.

NONSMOKER
Người không hút thuốc

Một đặc điểm về sức khoẻ được công ty bảo hiểm xem xét khi quyết định nhận bảo hiểm một người yêu cầu bảo hiểm nhân thọ hoặc sức khoẻ. Nhiều công ty bảo hiểm sẽ tính giảm phí bảo hiểm cho những người không hút thuốc.

NONSTOCK INSURANCE COMPANY

Công ty bảo hiểm không cổ phần hoá.

Công ty bảo hiểm không phát hành cổ phiếu, ví dụ như công ty bảo hiểm tương hỗ. Xem thêm MULTUAL INSURANCE COMPANY.

NONTRADITIONAL REINSURANCE
Tái bảo hiểm không truyền thống

Những loại biện pháp tái bảo hiểm theo đó giá trị của rủi ro chuyển nhượng tái bảo hiểm bị giới hạn nhiều hơn so với những biện pháp tái bảo hiểm rủi ro truyền thống. Những hạn chế trong việc chuyển giao rủi ro dưới dạng tổng số tiền hoặc những giới hạn về tỷ lệ tổn thất theo phạm vi tái bảo hiểm có hiệu lực. Phí bảo hiểm áp dụng cho những biện pháp tái bảo hiểm không phải truyền thống thường lớn hơn so với phí bảo hiểm áp dụng cho những biện pháp tái bảo hiểm truyền thống

NONVALUED INSURANCE POLICY

Đơn bảo hiểm không định giá

Đơn bảo hiểm theo đó Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán giá trị bằng tiền mặt thực tế của tài sản tại thời điểm tài sản bị thiệt hại hoặc bị phá huỷ với điều kiện tổn thất thuộc những giới hạn của đơn bảo hiểm. Xem thêm LIMITATIONS.

NOON CLAUSE
Điều khoản phát sinh hiệu lực vào lúc trưa của đơn bảo hiểm

Một điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm quy định rằng đơn bảo hiểm phát sinh hiệu lực vào lúc trưa, giờ  tiêu chuẩn, tại địa điểm tài sản của Người được bảo hiểm. Hầu hết các đơn bảo hiểm hiện nay đều quy định thời điểm phát sinh hiệu lực là 12:01 trưa. Tuy nhiên, điều khoản này không còn được sử dụng nữa.

NORMAL ANNUITY FORM

Hình thức niên kim thông thường

Hình thức ước tính chi phí với giả định tiền lương hưu và thời điểm thanh toán niên kim bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng gần nhất với ngày sinh của một người nghỉ hưu đã đến tuổi về hưu thông thường. Hầu hết các chương trình hưu trí của người lao động quy định tuổi về hưu là 65 tuổi, với những khoản chi trả niên kim hoặc lương hưu bắt đầu vào thời điểm đó. Nhưng nhiều chương trình cũng cung cấp một hình thức niên kim lựa chọn cho những người muốn nghỉ hưu sớm hơn hoặc tiếp tục làm việc khi đã qua tuổi nghỉ hưu thông thường. Những người lao động này bị giảm quyền lợi được hưởng, trong trường hợp đối với những người về hưu non, hoặc có thể được tăng quyền lợi với những người làm việc lâu hơn.

Normal Course of Transit

Quá trình vận chuyển bình thường

Thường được gọi là quá trình vận chuyển thông thường, vì đã định nghĩa rõ như vậy trong Điều khoản vận chuyển của điều khoản bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn (ICC). Phạm vi bảo hiểm theo ICC bắt đầu có hiệu lực và chấm dứt theo điều khoản bảo hiểm  vận chuyển này,  tương tự như trong các điều khoản A, B và C của ICC (1982 ) nhưng có thay đổi trong Bộ điều khoản thương mại của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn. Tuy nhiên, thuật ngữ quá trình vận chuyển thông thường chi phối tất cả các điều khoản vận chuyển hàng hoá. Điều này có nghĩa là khi hàng hoá bắt đầu chuyên chở từ địa điểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm, hàng hoá đó phải được chuyên chở theo phương pháp chuyên chở thông thường và việc vận chuyển phải đựơc tiến hành trên tuyến đường ngắn nhất (trừ khi có thoả thuận khác) tới địa điểm đến đã quy định, không được trì hoãn bất hợp lý. Mọi sự trì hoãn mà Người được bảo hiểm có thể tránh được, sẽ coi là trì hoãn bất hợp lý. Việc trì hoãn để chờ kiểm tra hải quan và lưu kho tại cảng chờ tiếp tục hành trình, được coi là trì hoãn hợp lý và thuộc quá trình vận chuyển  thông thường; nhưng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt ngay khi có sự trì hoãn bất hợp lý.

NORMAL LOSS

Tổn thất thông thường

Một loại tổn thất cụ thể mà một tổ chức dự tính, và do vậy tổ chức này thường lập quỹ dự phòng trong quá trình lập ngân sách của mình. Xem thêm SELF- INSURANCE; SELF-INSURED RETENTION (SIR).

NORMAL RETIREMENT AGE

Tuổi nghỉ hưu thông thường

Độ tuổi sớm nhất đối với người lao động có thể nghỉ hưu  không bị giảm lợi ích hưu trí sau khi đã (1) đạt tơí một độ tuổi tối thiểu và (2) phục vụ người sử dụng lao động trong một số năm tối thiểu. Theo truyền thống, độ tuổi này là 65, nhưng một số chương trình hưu trí tư nhân quy định độ tuổi nghỉ  hưu thông thường sớm hoặc muộn hơn.

NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA) OF 1993.

Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ 1993 (NAFTA)

Hiệp định xoá bỏ thuế quan giữa Mỹ, Canada và Mexico trong thời gian 15 năm. Khoảng 65% nông sản và sản phẩm công nghiệp xuất khẩu của Mỹ được miễn thuế khi nhập vào Mexico và Canada với điều kiện nhập ngay hoặc trong vòng 5 năm. Điều này có thể tạo điều kiện mở rộng hoạt động bảo hiểm tại cả bắc và nam biên giới.

NOTICE OF CANCELLATION CLAUSE

Điều khoản thông báo huỷ bỏ bảo hiểm

Điều khoản trong một hợp đồng bảo hiểm cho phép  người được bảo hiểm huỷ bỏ hiệu lực của hợp đồng và nhận lại phần phí bảo hiểm đã đóng vượt quá so với tỷ lệ phí bảo hiểm ngắn hạn thông thường cho thời gian đã bảo hiểm. Điều khoản này cũng cho phép công ty bảo hiểm huỷ bỏ hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tại bất kỳ thời điểm nào, bằng cách gửi cho người được bảo hiểm một thông báo bằng văn bản trước năm ngày, kể từ ngày huỷ bỏ và hoàn trả phần vượt quá của khoản phí bảo hiểm đã đóng góp trên cơ sở phí bảo hiểm theo tỷ lệ trong thời gian đã có hiệu lực.

NOTICE TO COMPANY

Thông báo cho Công ty bảo hiểm

Thông báo bằng văn bản, do người khiếu nại (Xem CLAIMANT) gửi, theo yêu cầu của công ty bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro được bảo hiểm. Thông báo này là một phần của điều khoản bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm quy định những nghĩa vụ cuả người được bảo hiểm sau khi xảy ra tổn thất. Xem thêm  INSURED PERIL.

Not Under Repair

Không  sửa chữa

Thuật ngữ này có thể thấy trong điều khoản hoàn trả phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm thân tàu. Khi tính phí bảo hiểm hoàn trả trong trường hợp tàu ngừng hoạt động, mức phí giữ lại bị ảnh hưởng của mức độ nguy cơ hoả hoạn, vì vậy có thể áp dụng mức phí giữ lại cao hơn khi tàu ngừng hoạt động để sửa chữa.

NUCLEAR ENERGY LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm năng lượng hạt nhân

Loại hình bảo hiểm trách nhiệm đối với thương tổn thân thể và thiệt hại tài sản phát sinh từ nguyên liệu năng lượng hạt nhân (dù có hay không có phóng xạ) tại cơ sở kinh doanh của Người được bảo hiểm hoặc trong quá trình vận chuyển. Loại hình bảo hiểm này trở nên quan trọng hơn sau tai nạn tại Đảo Ba Dặm. Để cho cơ sở phản ứng hạt nhân được cấp giấy phép, cần phải có bằng chứng về trách nhiệm tài chính như bảo hiểm. Trách nhiệm năng lượng hạt nhân đều bị loại trừ trong hầu hết các đơn bảo hiểm trách nhiệm khác.

NUCLEAR REACTION EXCLUSION

Loại trừ  phản ứng hạt nhân

Một điều khoản trong hầu hết các hợp đồng bảo hiểm tài sản, theo đó loại trừ bảo hiểm những tổn thất do phản ứng hạt nhân hoặc phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ (tuy nhiên, hoả hoạn phát sinh từ một trong những rủi ro này vẫn được bảo hiểm). Do điểm loại trừ này, các nhà bảo hiểm gây dựng quỹ bảo hiểm lò phản ứng hạt nhân. 

NUISANCE

Sự gây hại

Sản phẩm hoặc dịch vụ có hại nhiều hơn là có lợi cho xã hội, đe doạ đến tính mạng và sức khoẻ.  Xã hội có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, nếu không có những sản phẩm hoặc dịch vụ này. Xem thêm ATTRACTIVE NUISANCE.

NUMERICAL RATING SYSTEM

Hệ thống tính phí bảo hiểm bằng số

Phương pháp xét nhận bảo hiểm được sử dụng trong việc phân loại người yêu cầu bảo hiểm nhân thọ theo những yếu tổ nhất định về nhân khẩu học và đánh giá những ảnh hưởng đối với  những yếu tố này. Những yếu tố này bao gồm, tình trạng sức khoẻ, tầm vóc, lý lịch gia đình, lý lịch cá nhân, sở thích và đạo đức. Ví dụ, theo tiêu chuẩn của Mỹ, nếu một người yêu cầu bảo hiểm cao 1,75m và nặng 114kg, tuổi thọ ước tính của anh ta được dựa trên tỷ lệ chiều cao và cân nặng có thể là 160% của một người thuộc loại rủi ro tiêu chuẩn, nặng 68kg với cùng chiều cao. Trong trường hợp này, trên bảng xét nhận bảo hiểm cho người yêu cầu này sẽ bị cộng thêm 60% số điểm đối với yếu tố trọng lượng. Nếu người yêu cầu bảo hiểm có lý lịch gia đình tốt (không có bệnh di truyền như bệnh đái đường), tuổi thọ dự tính trên cơ sở yếu tố này sẽ là 90 % của một người thuộc loại rủi ro tiêu chuẩn. Phần trừ đi 10% điểm này sẽ được tính vào yếu tố gia đình. Sau khi hoàn thành quy trình khấu trừ/cộng thêm, các khoản khấu trừ và gia tăng sẽ được cộng gộp để tính tỷ lệ cuối cùng, trên cơ sở đó phân loại người yêu cầu theo loại rủi ro tiêu chuẩn, dưới mức tiêu chuẩn hoặc không thể bảo hiểm.
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